Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

Họ và tên học sinh:………………………                     BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ

Lớp:………..                                                             MÔN: TIẾNG VIỆT -  LỚP 1    
1. Nối:
	Bụi cây
	
	Chăm chỉ

	Nồi cơm
	
	Um tùm

	Làm bài
	
	Đom đóm

	Từng đàn
	
	Gạo tám


2. Điền ui hay ưi:
    v…  vẻ ;      c….  đầu ;      g…  quà

3. Điền núi, gửi hay quý

  -Bố vừa    …… thư về
  -Xa xa kìa là đồi   ……..

  -Rừng núi có thú dữ và gỗ ……

4. Đọc và chép đoạn thơ sau:

  Cô dạy em tập viết

  Gió đưa thoảng hương nhài

  Nắng ghé vào cửa lớp

  Xem chúng em đọc bài.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

Họ và tên học sinh:………………………                     BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ

Lớp:………..                                                                   MÔN: TOÁN -  LỚP 1    
1.Tính:
a)    5                 9              6               8              4               10

+ 3              - 7           + 4             - 2           + 4             -  9
         ……………………………………………………………………….

            b)      4 – 1 – 1 =                       7 – 2 + 3 =                   10 – 8 + 0 =

8 + 1 – 5 =                     2 + 6 – 4 =                   6 – 2 – 2 =
2. Số ?

8 = …. +  3                      6 = …. +  2                   2 =… + 2

9  = 9 + …                         7 = 4 + …..                   9 = 9 + …

3. Khoanh  tròn

a) Khoanh vào số lớn nhất:    5,     12,     8,      4,     7.
b) Khoanh vào số bé nhất:   8,        6,      9,    10,    3.

4. Viết phép tính thích hợp

Có:   5 viên bi

	
	
	
	
	


Mua thêm:  3 viên bi

Có tất cả: …… viên bi?
5. Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng: 
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                                                                A.             O.                             .B
………………        …………….                                …………………………..
